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PHỤ LỤC

QUY CÁCH KỸ THUẬT GÓI THẦU:
TRANG BỊ TSCĐ CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC NĂM 2026 (ĐỢT 1)
I. KỀM ÉP THỦY LỰC (BẰNG PIN)
	STT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Nhà sàn xuất
	Nhà thầu phảt biểu
	

	2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu phát biểu
	

	3
	Mã hiệu
	Nhà thầu phát biểu
	


	4
	Tiêu chuẩn sản xuất
	CE, EN62841, EN12100 hoặc tương đương
	

	5
	Nhà thầu chào kềm phải có bảo hành chính hãng hoặc ủy quyền chính thức tại Viêt Nam (có thể hiện trên web của hãng hay catalogue sản phẩm)
	Đáp ứng

	

	6
	Sản phầm phải đạt chất lượng
	ISO 9001 hoặc tương đương
	

	7
	Lực ép của kềm
	≥ 130 KN (13 tấn)
	

	8
	Chức năng
	Loại kềm ép thủy lực hoạt động bằng pin sạc, điều khiển lực ép bằng nút bấm, tự xả khi hết hành trình ép, có đèn led chiếu sáng khi thao tác ở nơi không đủ ánh sáng
	

	9
	Đầu ép
	Đầu kềm ép hình “C”. Thiết kế chắc chắn tránh làm biến dạng vị trí gắn đai và có thể xoay được 360 độ khi chưa thao tác. Thời gian ép từ 6 - 10 giây
	

	10
	Loại
	Đa năng dùng để ép cosse các loại Cu, Cu-Al, ống nối chịu lực căng đến cỡ dây 400 mm2, kẹp nối rẽ WR 240/240mm2, cắt các loại dây ACSR 240mm2, dây cáp thép đường kính 16mm, thép tròn đường kính 14mm
	

	11
	Hình dạng miệng kềm
	Miệng kềm hình chữ C với kích thước miệng kềm 42 mm
	

	12
	Van xả
	Tự động xả van khi áp lực ép hoàn thành
	

	13
	Trọng lượng kềm ép
	≤ 6,8 kg
	

	14
	Thiết kế
	Nhỏ gọn, chắc chắn dễ dàng thao tác trên lưới điện
Có giấy xác nhận vận hành trên lưới đang mang điện trung thế 22KV
	

	15
	Pin sử dụng
	Sử dụng pin Lithium 18VDC- 5Ah
	

	16
	Thời gian sạc nhanh của pin
	45 phút/đầy pin
Có giấy xác nhận thời gian sạc đầy của nhà sản xuất pin.
	

	17
	Phầm mềm giao điện kềm
	Mobile APP
	

	18
	Cổng giao diện kềm
	Bluetooth
	

	19
	Thiết bị giao diện để truy suất dữ liệu phân tích, đánh giá, bảo trì...
	Computer
	

	20
	Phụ kiện kèm theo máy
	
	

	21
	Có hộp nhựa cứng chống va đập đựng kềm và bộ đai
	Có
	

	22
	2 x pin sạc lithium 18vDC - 5Ah
	Có
	

	23
	01 bộ sạc 230V/50 Hz dây nối nguồn
	Có
	

	24
	05 bộ đai ép kẹp WR chính hãng tương ứng với kẹp:  WR 279, WR 419, WR 875, WR 835, 
WR 379
	Có
	

	25
	06 Bộ đai ép cosse Cu-Al chính hãng với tiết điện dây: cosse dây 300 mm2, 240 mm2, 185 mm2, 150 mm2, 95 mm2, 50 mm2
	Có
	

	26
	01 bộ đai cắt chính hãng đến cỡ dây ACSR 240 mm2 hoặc dây cáp thép có đường kính đến 16 mm hoặc thép tròn có đường kính đến 14 mm
	Có
	

	27
	Catalouge của nhà sản xuất
	Có
	

	28
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng
	Có
	

	29
	Biên bản thử nghiệm
	Cung cấp biên bản thử nghiệm đạt yêu cầu về lực ép do đơn vị thử  nghiệm độc lập tại Việt nam kèm theo hồ sơ dự thầu (phát hành trước thời điểm dự thầu).
	

	30
	Bảo hành
	Bảo hành chính hãng ≥ 24 tháng kể từ ngày sử dụng
	


II. MÁY ĐỘT THỦY LỰC (BẰNG PIN)
	Stt
	Mô tả
	Nội dung yêu cầu

	1. 
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo

	2. 
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo

	3. 
	Mã hiệu 
	Nhà thầu khai báo

	4. 
	Tiêu chuẩn sản xuất
	Theo tiêu chuẩn IEC/ EEC hoặc tương đương

	5. 
	Sản phẩm phải đạt chất lượng
	ISO 9001 hoặc tương đương

	6. 
	Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG”
	Đáp ứng

	7. 
	Có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất (bản chính) cho đúng dự án này 
	Đáp ứng

	8. 
	Chức năng
	Dùng để đột lỗ thép; kim loại dạng tròn / thuôn

	9. 
	Hình dạng đầu đột
	Đầu hình chữ C

	10. 
	Khả năng khoét lỗ
	Thép: Ø20mm x 8mm;Thép không gỉ: Ø20mm x 6mm

	11. 
	Độ sâu ngàm
	≥40mm

	12. 
	Trọng lượng (không Pin)
	≤ 11 kg

	13. 
	Kích thước
	Thông số dài – cao – rộng (L x W x H): ≤ 417 x 127 x 315 mm .

	14. 
	Thiết kế
	Nhỏ gọn, chắc chắn dễ dàng thao tác.

	15. 
	Pin sử dụng
	Sử dụng pin Lithium 18V DC, ≥ 5.0Ah, liên tục ≥ 20 lần đột cho 1 lần sạc đầy

	16. 
	Thời gian sạc nhanh của pin 
	≤ 60 phút/đầy pin

	17. 
	Phụ kiện kèm theo máy
	

	18. 
	Có hộp nhựa cứng đựng kềm, pin, sạc.
	Có

	19. 
	2 x pin sạc Li-ion 18V DC, ≥ 5.0Ah
	Có


	20. 
	01 bộ sạc [110~240VAC,50/60Hz, Out 14.4V - 18V] 
	Có

	21. 
	Mũi đột tròn 14mm +  18mm, cờ lê, khuôn đột SB14mm + 18mm, tay cầm biên, dầu 35cc, khóa lục giác 3-4-5, thanh cố định đai ốc
	Có

	22. 
	Catalogue của nhà sản xuất
	Có

	23. 
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt
	Có

	24. 
	Có buổi bồi huấn giới thiệu, hướng dẫn và trao đổi cách sử dụng do kỹ thuật viên của nhà sản xuất trực tiếp phụ trách

	Nhà thầu khai báo

	25. 
	Có quy trình bảo trì, bảo dưỡng máy đột và cam kết hỗ trợ kỹ thuật khi hết thời gian bảo hành.
	Nhà thầu khai báo

	26. 
	Có trạm bảo hành chính thức tại Việt Nam được công bố trên web của nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo

	27. 
	Bảo hành
	Bảo hành chính hãng ≥ 12 tháng kể từ ngày sử dụng


III. SÀO ĐO DÒNG ĐIỆN TRUNG THẾ
I. Tiêu chuẩn:
Thiết bị được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC/EEC hoặc tương đương.

II. Chức năng:
Dùng để đo dòng điện trung thế đang vận hành.

1./ ĐẶC ĐIỂM CHUNG:

· Sào đo dòng điện trung thế được thiết kế để dùng để đo dòng điện xoay chiều trực tiếp trên đường dây trung thế đang vận hành.

· Cho phép đo chính xác dòng điện trung thế.

· Thiết bị được thiết kế sử dụng được trong nhà và ngoài trời.

· Thiết bị có thể sử dụng theo kiểu cầm tay hoặc gắn vào đầu sào thao tác.

· Sào đo dòng điện trung thế có ngàm hình chữ U để đưa vào dây dẫn trung thế khi đo dòng điện.

· Thiết bị được thiết kế có khả năng chống thấm nước và chịu được tác động của ngoại lực.
2./ YÊU CẦU KỸ THUẬT:

	Stt
	Hạng mục
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu phát biểu
	

	2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu phát biểu
	

	3
	Mã hiệu
	Nhà thầu phát biểu
	

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	Theo tiêu chuẩn IEC/ EEC hoặc tương đương
	

	5
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	Nhà sản xuất có chứng nhận ISO 9001 hoặc tương đương
	

	6
	Mô tả
	Thiết bị được thiết kế đặc biệt để đo giá trị hiệu dụng (True RMS) dòng điện xoay chiều AC trực tiếp trên đường dây trung thế đang mang điện. Cho phép đo chính xác giá trị dòng điện ngay cả khi dạng sóng danh nghĩa bị méo hoặc khi có sóng hài.
	

	
	
	Thiết bị được sử dụng cả trong nhà và ngoài trời, có thể sử dụng theo kiểu cầm tay hoặc thao tác từ xa khi lắp với sào thao tác (hot stick) thông qua bộ adpater dạng khía kèm theo. Cảm biến dòng không có bộ phận chuyển động và không có vị trí nhạy cảm mà chỉ cần cho dây dẫn tiếp xúc trực tiếp với thiết bị qua hàm chữ “U” sẽ đảm bảo việc đo giá trị dòng điện một cách chính xác.
	

	
	
	Thiết bị gắn được với sào thao tác bằng adapter dạng khía (không bao gồm sào). Vỏ bọc chống thấm nước và chịu đựng va đập vật lý.
	

	7
	Thông số kỹ thuật
	- Dãi đo:
	

	
	
	+ Điện áp dây: 0- 500kV
	

	
	
	+ Dòng điện: 0-5000A
	

	
	
	- Độ rộng của cảm biến “U”: 2.5 inch – 3.86 inch (6.35cm – 9.8cm).
	

	
	
	- Tần số: 50/60 Hz
	

	
	
	- Độ phân giải:
	

	
	
	Từ 0 – 99.9A: 0.1A

Từ 100-1999A: 1A

Từ 2000-5000A: 0.01kA
	

	
	
	- Cấp chính xác: ±1% + 2 digits
	

	
	
	- Màn hình: LCD 3.5 digit. Có đèn nền, tự động bật sáng khi ánh sáng xung quanh thấp.
	

	
	
	- Trên thiết bị có ký hiệu CE, đáp ứng theo tiêu chuẩn quốc tế.
	

	
	
	- Pin: 9V Alkaline hoặc Lithium
	

	
	
	- Nhiệt độ làm việc: -30 0C đến 60 0C
	

	
	
	- Trọng lượng:   3 lbs (1.37kg)
	

	
	
	- Điều khiển: Thao tác chỉ bằng 01 nút nhấn
	

	
	
	- Thiết bị có khả năng lưu giữ đến 4 giá trị đo (Giá trị hiệu dụng). Thiết bị sẽ lưu giá trị dòng đo trong 2 giây.
	

	8
	Phụ kiện kèm theo
	- Túi da mềm tốt để chứa thiết bị khi di chuyển.
	

	
	
	- Có đầy đủ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
	

	10
	Biên bản kiểm chuẩn của một đơn vị thử nghiệm độc lập, hợp pháp tại Việt Nam (Không chấp nhận biên bản phát hành sau ngày dự thầu)
	Kèm theo
	

	11
	Thời gian bảo hành thiết bị
	12 tháng
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